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1 201906065 TRẦN THỊ THÙY LINH 14/02/2001 Quảng Ninh Kinh Nữ K8CC1 7.5 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022) Đạt (31/03/2024)

2 201906076 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 10/05/2001 Thái Nguyên Kinh Nữ K8CC1 8.2 3.5 Giỏi Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (17/05/2023) Đạt (ĐHHN)

3 2019010004 VÀNG VĂN ANH 08/05/2001 Điện Biên Thái Nam K8D Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không tìm thấy Đạt (ĐHSP)

4 2019010005 NGUYỄN DUY BÁCH 14/12/2001 Thái Bình Kinh Nam K8D 7.2 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022) Đạt (19/06/2023)

5 2019010007 QUÁCH THỊ LINH CHI 15/11/2001 Hoà Bình Mường Nữ K8D 7 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022) Đạt (19/06/2023)

6 2019010015 NGUYỄN TIẾN HÒA 07/08/1999 Bắc Giang Kinh Nam K8D 7.6 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (27/04/2022) Đạt (ĐHSP)

7 2019040050 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 26/06/2001 Hà Nội Kinh Nam K8L1 6.3 2.0
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022) Đạt (11/05/2023)

8 2019040059 ĐẶNG THU HẢO 26/09/2001 Hoà Bình Nữ K8L1 7.6 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (17/05/2023) Đạt (19/06/2023)

9 2019040109 ĐỖ THỊ PHƯƠNG MAI 23/11/2000 Hà Nội Kinh Nữ K8L1 7.6 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (17/05/2023) Đạt (15/10/2023)

10 2019040115 PHẠM TUẤN MINH 12/01/2001 Thanh Hoá Thái Nam K8L1 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (09/11/2023) Đạt (ĐHSP)

11 2019040160 HOÀNG THỊ THU THẢO 18/04/2001 Quảng Bình Kinh Nữ K8L1 6.9 2.5
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (Thi 20/4/2024) Đạt (15/10/2023)

12 2019040113 HÀ ĐỨC MINH 14/10/2001 Cao Bằng Nùng Nam K8L2 6.8 2.5
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (17/05/2023) Đạt (ĐHSP)

13 2019040002 TRỊNH NGỌC AN 01/09/2001 Hải Dương Kinh Nam K8L3 6.7 2.5
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (17/05/2023) Đạt (31/03/2024)

14 2019040178 BÙI THANH TÙNG 22/07/2001 Hoà Bình Mường Nam K8L3 6.9 2.5
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022) Đạt (31/03/2024)

15 2019050005 LÒ VĂN BÌNH 21/04/2000 Sơn La Thái Nam K8NN1 6.8 2.5
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (09/11/2023) Đạt (15/10/2023)

16 2019050022 GIÀNG A HỒNG 30/11/2001 Điện Biên Mông Nam K8NN1 7 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (09/11/2023) Đạt (31/03/2024)

17 2019050023 TRƯƠNG THỊ HUẾ 15/03/2000 Nghệ An Kinh Nữ K8NN1 7.4 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (17/05/2023) Đạt (31/03/2024)
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18 2019050024 LÒ QUỐC HÙNG 12/06/2001 Lào Cai Dao Nam K8NN1 7.1 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (25/05/2024) Đạt (19/06/2023)

19 2019050044 NGUYỄN XUÂN TOÀN 08/12/2001 Bắc Giang Kinh Nam K8NN1 7.2 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022) Đạt (31/03/2024)

20 201902012 ĐAO THỊ HÀ 10/05/2001 Lai Châu Thái Nữ K8TN 7.2 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (28/04/2022) Đạt (11/05/2023)

21 2019030024 BÙI THỊ HỒNG LOAN 21/10/2001 Quảng Ninh Kinh Nữ K8XH 7.1 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (25/05/2024) Đạt (ĐHSP)

22 2019030026 LÒ VĂN NAM 30/07/2001 Sơn La Thái Nam K8XH Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (28/04/2022) Đạt (15/10/2023)
Xây dựng Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (2)


